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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B  Ho n      B    H n   

Các Hội thẩm nhân dân: B  Ho n     n           N u  n     N    

Lan. 

- Thư ký phiên toà:  n  Đ o N      n –   ư ký  ò  án n ân dân t  n  

p ố   n L   tỉn    n L . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La tham gia phiên 

tòa:  n  N u  n Bằn  P i - Kiểm sát viên  

N    16 t án  01 năm 2024 tại trụ sở  ò  án n ân dân t  n  p ố   n L   

tỉn    n L   xét xử s  t ẩm  ôn  k  i vụ án t ụ lý số: 15/2023/ L  –HNGĐ 

n    11 t án  10 năm 2023 về việ :  r n    ấp l   ôn  t eo Qu ết đ n  đư  vụ 

án r  xét xử số: 04/2023/QĐXX  -HNGĐ n    04 t án  12 năm 2023 v  qu ết 

đ n   oãn p iên to  số 01/2023/QĐ  -HNGĐ n    26/12/2023  iữ : 

1. Nguyên đơn: C   C      H  sin  năm 1983  Đ     ỉ: Bản N  xã C  

t  n  p ố    tỉn    n L   C  m t  

2. Bị đơn: Anh  rần Hùn  M  sin  năm 1984  Đ     ỉ: Bản N  xã C  t  n  

p ố    tỉn    n L     n  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại đ n k ởi kiện v  tron  quá tr n   iải qu ết vụ án n u ên đ n     Cà 

    H trình bày:  

C   v   n   rần Hùn  M kết  ôn trên    sở tự n u ện  n    15/4/2007    

đăn  ký kết  ôn tại Ủ    n n ân dân xã M,  u ện M  tỉn    n L   Quá tr n  

  un  sốn   ò  t u n   ạn  p    đư   m t t  i  i n t   p át sin  mâu t u n  

nguyên nhân mâu t u n l  do v     n   ất đ n  qu n điểm sốn   k ôn     



tiến  n i   un  nên     C      H đã sốn  l  t ân   i năm n    C   xá  đ n  t n  

 ảm v     n  k ôn   òn       êu  ầu l   ôn  n   rần Hùn  M. 

 ề  on   un : C    i  on l   rần Hu   , sinh ngày 06/4/2008 và  rần 

Huy B  sin  n    16/8/2010      xin trự  tiếp nuôi dưỡn   iáo dụ   á   on  

k ôn   êu  ầu  n   rần Hùn  M  ấp dưỡn  nuôi  on  

 ề t i sản   un   t i sản riên   n    un : K ôn   êu  ầu  ò  án  iải 

qu ết  

B  đ n  n   rần Hùn  M đã n  n đư    iấ  triệu t p  ủ   o  án n ưn  

k ôn  đến to  v  k ôn     ý kiến đối với  êu  ầu l   ôn  ủ      H. 

Căn    v o  á  t i liệu     n     tron  vụ án xá  n  n qu n  ệ  ôn n ân 

 iữ      C      H và anh  rần Hùn  M l     t  t  Xá  n  n n u ên n ân mâu 

t u n p ù   p với l i k  i  ủ      C      H. 

 ại p iên tò      Cà Th  H  iữ n u ên  êu  ầu xin l   ôn  n   rần Hùn  

M v  xin đư   nuôi  on  

 ại p iên tò   đại diện  iện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   n L   tỉn  

  n L  p át  iểu ý kiến về việ  tuân t eo p áp lu t tố tụn   ủ    ẩm p án  H i 

đ n  xét xử    ư ký p iên tò  đều đảm  ảo đ n   đầ  đủ qu  đ n   ủ  B  lu t 

tố tụn  dân sự v   á  văn  ản qu  p ạm p áp lu t    liên qu n  N ư i t  m  i  

tố tụn  đã t ự   iện đ n   đủ qu ền v  n  ĩ  vụ tố tụn  t eo qu  đ n  p áp lu t  

 ại p iên tò      đ n đã đư   triệu t p   p lệ v  niêm  ết t eo qu  đ n  n ưn  

v n  m t k ôn     lý do lần t     i nên HĐXX tiến   n  xét xử v n  m t    

đ n  

 ề việ   iải qu ết vụ đại diện  iện kiểm sát đề n   : Áp dụn   á  Điều 

51  56  57  58  81  82  83  ủ  Lu t Hôn n ân v   i  đ n ; k oản 1 Điều 28  

k oản 4 Điều 147  Điều 227  228   ủ  B  lu t tố tụn  dân sự; N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  B n   ư n  vụ Quố  H i qu  

đ n  về m   t u  mi n   iảm  t u  n p  quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p    ò  

án. 

C ấp n  n  êu  ầu k ởi kiện  ủ      C      H  xử   o     C      H đư   

l   ôn với  n   rần Hùn  M. 

 ề  on   un :  Gi o   o     C      H trự  tiếp nuôi dưỡn     ăm s    

 iáo dụ    áu  rần Huy B, sinh ngày 16/8/2010; Giao cho anh  rần Hùn  M 

trự  tiếp nuôi dưỡn     ăm s     iáo dụ    áu  rần Hu   , sinh ngày 06/4/2008, 

k ôn   i p ải  ấp dưỡn  nuôi  on   un   ề án p  : C   C      H p ải    u án 

p   dân sự s  t ẩm t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 



Căn    v o  á  t i liệu     n     đã đư   xem xét tại p iên to    ăn    

kết quả tr n  tụn  tại p iên to  v   á  qu  đ n   ủ  p áp lu t   ò  án p ân t     

đán   iá  n  n đ n  n ư s u: 

[1]  ề tố tụn : 

C   C      H k ởi kiện l   ôn  n   rần Hùn  M    đ     ỉ tại  ản N  xã 

C  t  n  p ố    tỉn    n L   Căn    k oản 1 Điều 28  điểm   k oản 1 Điều 35  

điểm   k oản 1 Điều 39 B  lu t  ố tụn  dân sự vụ án t u   t ẩm qu ền  iải 

qu ết  ủ   ò  án n ân dân t  n  p ố   n L   tỉn    n L   

Anh  rần Hùn  M từ   ối n  n t ôn   áo t ụ lý v  từ   ối k  i  áo  tr n  

    n u ện v n    ò  án đã niêm  ết   p lệ  á  t ủ tụ  tố tụn    iấ  triệu t p 

v  qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử n ưn   n  M v n  ố t n  v n  m t  Căn    

k oản 2 Điều 227  điểm   k oản 1 Điều 238 B  lu t  ố tụn  dân sự    đủ  ăn 

   để xét xử v n  m t    đ n  n   rần Hùng M. 

[2]  ề qu n  ệ  ôn n ân: 

C   C      H và anh  rần Hùn  M kết  ôn trên    sở  o n to n tự 

n u ện  đư   UBND xã M,  u ện M  tỉn    n L   ấp  iấ     n  n  n kết  ôn 

n    15/4/2007  n ư v    ôn n ân  iữ      C      H và anh  rần Hùn  M1 l  

 ôn n ân   p p áp 

  u k i kết  ôn  n        un  sốn   ò  t u n   ạn  p    t  i  i n đầu  

đến đầu năm 2022 p át sin  mâu t u n  n u ên n ân   ủ  ếu do  n      k ôn  

t m đư   tiến  n i   un    ả   i đã sốn  l  t ân  k ôn   i qu n tâm đến  i  

 ò  án n ân dân t  n  p ố   n L  đã tiến   n  xá  min  tại đ   p ư n  

n i  n      sin  sốn      n  qu ền đ   p ư n  k ôn  n m đư   n u ên n ân 

mâu t u n   u  n iên   iện tại  n      đã sốn  l  t ân      H đã sốn  l  t ân  

k ôn   i qu n tâm đến  u   sốn   ủ  n  u  Xét t ấ : Mâu t u n  iữ      Cà 

    H và anh  rần Hùn  M đã kéo d i  mụ  đ     ôn n ân k ôn  đạt đư    n   

    C      H xin đư   l   ôn l      ăn    t eo qu  đ n  tại k oản 1 Điều 56 

Lu t Hôn n ân v   i  đ n   Cần   ấp n  n xử   o     C      H đư   l   ôn  n  

Trần Hùn  M. 

[3]  ề  on   un : C   C      H    n u ện v n  nuôi  ả   i   áu v  

k ôn   êu  ầu anh M  ấp dưỡn  nuôi  on   un    u  n iên  tại văn  ản   i ý 

kiến n    09/11/2023   áu  rần Hu       n u ện v n  xin đư   ở với  ố  M   

dù anh  rần Hùn  M k ôn     ý kiến về việ  l   ôn  ũn  n ư việ   iải qu ết về 

 on   un   n ưn  qu  xá  min  tại    n  qu ền đ   p ư n   n  M v n đ n  

l m ăn v  sin  sốn  tại đ   p ư n   v n n  n  á  văn  ản tố tụn   ủ   o  án 

n ưn   ố t n  trốn trán  k ôn  đến p iên to   Do v    xét n u ện v n   ủ  

cháu T p ù   p qu  đ n   ủ  P áp lu t   ần  i o   o  n  Trần Hùn  M nuôi 



dưỡn  v    ăm s     áu  rần Hu    và giao cháu  rần Hu  B   o     C      H 

nuôi dưỡn  v    ăm s     

 [4]  ề t i sản   un : C   H k ôn   êu  ầu nên  o  án k ôn  xem xét 

 iải qu ết  

 ề t i sản riên   n    un : K ôn      

[3]  ề án p   v  qu ền k án   áo: C   Cà T   H p ải    u án p   dân sự 

s  t ẩm;  á  đư n  sự    qu ền k án   áo  ản án t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

Căn    Điều 51  k oản 1 Điều 56  Điều 58   á  Điều 81  82  83  ủ  Lu t 

Hôn n ân v   i  đ n ; k oản 4 Điều 147; Điều 227  Điều 228  ủ  B  lu t  ố 

tụn  dân sự; điểm   k oản 5 Điều 27  ủ  N    qu ết số 326/2016/UB  QH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 qu  đ n  về Án p    Lệ p    o  án:   

 u ên xử:  

1   ề qu n  ệ  ôn n ân: Xử   o     C      H đư   l   ôn  n   rần Hùn  

M. 

2   ề  on   un :  

- Gi o   o     C      H trự  tiếp nuôi dưỡn     ăm s     iáo dụ    áu 

 rần Hu  B  sin  n    16/8/2010 đến k i   áu đủ tu i trưởn  t  n   18 tu i  v  

   k ả năn  l o đ n   

- Giao cho anh  rần Hùn  M trự  tiếp nuôi dưỡn     ăm s     iáo dụ  

cháu  rần Hu     sin  n    06/4/2008 đến k i   áu đủ tu i trưởn  t  n   18 

tu i  v     k ả năn  l o đ n    

K ôn   i p ải  ấp dưỡn  nuôi  on   un   

  u k i l   ôn n ư i k ôn  trự  tiếp nuôi  on    qu ền t ăm nom  on  

k ôn   i đư    ản trở n ư i đ  t ự   iện qu ền n    k ôn  đư   lạm dụn  việ  

t ăm nom để  ản trở  o    â  ản   ưởn  xấu đến việ  trôn  nom    ăm s    

 iáo dụ   nuôi dưỡn   on  

3   ề t i sản   un :  C   C      H k ôn   êu  ầu  o  án  iải qu ết  

4   ề t i sản riên   n    un : K ôn      

5   ề án p  : C   C      H  p ải     u 300 000 đ n  án p   dân sự s  

t ẩm  đư   k ấu trừ v o số tiền 300 000 đ n   B  trăm n   n đ n   tiền tạm 

 n  án p   đã n p t eo  iên l i t u số 0000113 n    11/10/2023  ủ  C i  ụ  

  i   n  án dân sự t  n  p ố   n L   tỉn    n L   



- N u ên đ n     C      H    m t tại p iên tò     qu ền k án   áo tron  

t  i  ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  B  đ n  n   rần Hùn  M    qu ền k án  

 áo  ản án tron  t  i  ạn 15 n    kể từ n    n  n đư    ản án  o    ản án 

đư   niêm  ết  ôn  k  i  

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 

2 Luật thị hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 Điều 9 Luật thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

 

Nơi nhận:                                                          
-  AND tỉn    n L ;                                      

-  K ND t  n  p ố   n L ; 

- C i  ụ   HAD  t  n  p ố   n L ; 

- UBND xã Mư n  Bằn    u ện M i 

  n  tỉn    n L   để ghi vào kết quả hộ 

tịch, khi bản án có hiệu lực pháp luật; 

- Cá  đư n  sự; 

- Lưu:  P     s  vụ án  

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

H à g T ị Bí   Hồ g 

 

 

 


